
Số điện thoại liên hệ học phí: 0292 3872116 (Hoàng Ngọc Phượng)

STT NGÀY NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 25/10/2021

TRAN VU THUY HUONG - DONG ITEN HOC PHI: 

TRAN VU THUY HUO NG , MSSV: TM1820X121 

KT308, KT 233 , KT 298, KT203, XH028, ML006, ML01 

1, ML010

           6,900,000   

2 25/10/2021 Trieu Anh Tuan dong hoc phi NNP            3,300,000   

3 26/10/2021 ZP5VTL8SA0DR 211026000006717 So            6,768,000   

Bổ sung 

thông tin 

MSSV

4 26/10/2021

HDBank;007704070017082;TRAN BINH DEM ck 

CM2067X051 NS119 NS234 NS295 NN173 NN174 

NN121 tru 2tc mien mon NS381

           4,200,000   

5 27/10/2021 ZP5VTM6LV9RH 211027000004715 Duo            5,044,000   

Bổ sung 

thông tin 

MSSV

6 27/10/2021
NGUYEN VAN KIET NOP TM MA LOP EF21V1X1_12 

EM TEREXA LONG XUYEN
         36,000,000   

7 27/10/2021
NGUYEN VAN KIET NOP TM MA LOP 

EF19V1X2_KHOA 2019_15 EM SV LONG XUYEN
         72,000,000   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA 

NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 02  tháng 11 năm 2021

Từ ngày: 25/10/2021 - 31/10/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



8 27/10/2021

MBVCB.1456103195.060807.TRAN MANH TUAN, 

LK2132X064, kl051, kl101, kl102, kl113, kl301, kl302.CT 

tu 0071001247540 TRAN MANH TUAN toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

           3,600,000   

9 27/10/2021 pham van a cm21v7x306 ct101 ct172 ct173 ct200            4,500,000   

10 27/10/2021

MBVCB.1456392323.073492.NGUYEN XUAN TRANG, 

ET1932x2 (KL327,328, 105, 131, 122, 404,123).CT tu 

0111000483685 NGUYEN XUAN TRANG toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

           4,800,000   

11 28/10/2021 DC1622N033 chuyen de KT443               700,000   

12 28/10/2021
TRAN QUANG KHAI; KT1821X107; EF1821X2; dong 

hoc phi bo sung mon XH023 - HK 3-2020;2021
           1,200,000   

13 29/10/2021

HKII 2020-2021 HP DAI CUONG 18TIN CHI ,5 MON 

ML009,ML010,ML006,ML011,XH028 LOI PHUONG 

HUNG

           9,000,000   

14 29/10/2021

NGUYEN THANH TAI NGUYEN THANH TAI - 

MBVCB.1460164686.NGUYEN THANH TAI-D 

T21V1X703-FL205-FL219-SG279-SG282.C T TU 

0601000536262 TOI 007704070017 082 TRUNG TAM 

LIEN KET DAO TAO (HD BANK) PHAT TRIEN 

TP.HCM

           3,000,000   

15 29/10/2021

PHAM HUNG TIEN , XH1880X065 : (TV327, TV329, 

TV131, TV331, TV101, TV114, TV115, TV132, TV314, 

TV134, TV256, TV124, TV136, TV122)

           9,600,000   

16 29/10/2021

NGUYEN THANH 

TRONG_FL21V1X753_FL205_FL219_SG279_SG282-

291021-11:47:23 895221

           3,000,000   

17 29/10/2021
TRAN VAN SON HN1932X123 EF1932X1 dong bo sung 

1 TC KL124
              300,000   

18 30/10/2021
BUI THANH LONG Uh21v1x527 ET21V1X2 FL205 

Fl219 SG282 SG279
           3,000,000   

19 30/10/2021
Do The Tai LK2132X346 ET2132X2 KL101 KL102 

KL113 KL051 KL301 KL302
           3,600,000   



20 31/10/2021 tran hoai an_fl21v1x704_FL205_FL219_SG279_SG282            3,000,000   

21 31/10/2021

MBVCB.1465798394.006046.VIET YEN_DI20V7X095: 

(CT112, CT174, CT175, CT188, CT273, CT296, 

TN012).CT tu 0601000535850 TRAN NGUYEN VIET 

YEN toi 007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO 

TAO (HD BANK) Phat trien TP.HCM

           6,600,000   


